
Trang 1/2

Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone.Trung tâm kinh doanh VNPT-Bình Dương, MST:0106869738-068, Điện
thoại:0274.3840860

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền trước
thuế GTGT 

(Amount before
VAT)

Thuế suất
GTGT 

(VAT Rate)
Ghi chú 
(Remark)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 VẬN CHUYỂN - BIG C ĐÀ NẴNG KG 100,000 3.922 392.200 8%

2 VẬN CHUYỂN - BIG C HUẾ KG 52,750 4.493 237.006 8%

3 VẬN CHUYỂN - BIG C CẦN THƠ KG 75,000 2.424 181.800 8%

4 VẬN CHUYỂN - BIG C ĐÀ LẠT KG 83,750 2.647 221.686 8%

5 VẬN CHUYỂN - BIG C QUY NHON KG 50,000 3.688 184.400 8%

6 VẬN CHUYỂN - BIG C MỸ THO KG 75,000 2.205 165.375 8%

7 VẬN CHUYỂN - BIG C QUẢNG NGÃI KG 25,000 3.922 98.050 8%

8 VẬN CHUYỂN - BIG C TRÀ VINH KG 75,000 2.458 184.350 8%

9 VẬN CHUYỂN - BUÔN MA THUỘT KG 31,000 4.534 140.554 8%

10 VẬN CHUYỂN - BIG C NHA TRANG KG 50,000 3.456 172.800 8%

11 VẬN CHUYỂN - TAM KỲ KG 25,000 4.211 105.275 8%

12 VẬN TẢI - PHÍ CHỨNG TỪ CHO BIG C CỬA
HÀNG 37,000 6.000 222.000 8%

13 VẬN CHUYỂN - BIG C BẾN TRE KG 57,000 2.424 138.168 8%

14 VẬN CHUYỂN - BIG C VŨNG TÀU KG 34,250 2.424 83.022 8%

Công ty TNHH Emergent Cold Việt Nam

Địa chỉ (Address): Số 18 Đường số 6, KCN Sóng Thần 1, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương, Việt Nam
Mã số thuế (Tax code): 3700239399         Điện thoại (Tel): 0274-3790015         Fax: 0274-3742375

Tên người mua (Buyer):
Tên đơn vị (Company):
Mã số thuế (Tax code): 0309391503 Mã NM (Buyer code): DSC-2565
Địa chỉ (Address): 12/14/18 ĐƯỜNG 49, KP7, PHƯỜNG HIỆP CHÁNH, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC,

TP.HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT INVOICE) Ký hiệu (Serial): 1C24TAA
Số (No.): 1080
Số Hợp đồng: 34-ECV/18
Ngày Hợp đồng: 09/08/2022
PO:

 
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Kỳ (Period): 26/02/2024 ~ 25/03/2024
Mã cơ quan thuế : 007FEC08369AD24553B889A1A3AE3F1DEB

Ngày (Date)  29 tháng (month)  03 năm (year)  2024



Tiếp theo trang trước - Trang 2/2

Tra cứu hóa đơn tại: https://lineagevnst-tt78.vnpt-invoice.com.vn / Mã tra cứu: 0xAF6837EB2F
Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - VNPT Vinaphone.Trung tâm kinh doanh VNPT-Bình Dương, MST:0106869738-068, Điện

thoại:0274.3840860

STT 
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Description)

Đơn vị tính
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit Price)

Thành tiền trước
thuế GTGT 

(Amount before
VAT)

Thuế suất
GTGT 

(VAT Rate)
Ghi chú 
(Remark)

1 2 3 4 5 6 7 8

15 VẬN CHUYỂN - GO TÂY NINH KG 25,000 3.111 77.775 8%

16 VẬN CHUYỂN - GO PHÚ MỸ KG 25,000 2.424 60.600 8%

17 VẬN CHUYỂN BIG C TÂN UYÊN KG 25,000 2.424 60.600 8%

18 VẬN CHUYỂN GO NHƠN TRẠCH KG 25,000 2.424 60.600 8%

19 VẬN CHUYỂN - GO ĐIỆN BÀN KG 25,000 4.211 105.275 8%

20 VẬN CHUYỂN - GO HÒA THÀNH KG 25,000 3.111 77.775 8%

21 VẬN CHUYỂN - GO RẠCH GIÁ KG 25,000 3.879 96.975 8%

22 VẬN CHUYỂN - GO HỒNG NGỰ KG 25,000 3.111 77.775 8%

23 VẬN CHUYỂN - GO THANH BÌNH KG 25,000 3.111 77.775 8%

Công ty TNHH Emergent Cold Việt Nam

Địa chỉ (Address): Số 18 Đường số 6, KCN Sóng Thần 1, P. Dĩ An, TP. Dĩ An, T. Bình Dương, Việt Nam
Mã số thuế (Tax code): 3700239399         Điện thoại (Tel): 0274-3790015         Fax: 0274-3742375

Tên người mua (Buyer):
Tên đơn vị (Company):
Mã số thuế (Tax code): 0309391503 Mã NM (Buyer code): DSC-2565
Địa chỉ (Address): 12/14/18 ĐƯỜNG 49, KP7, PHƯỜNG HIỆP CHÁNH, THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC,

TP.HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG (VAT INVOICE) Ký hiệu (Serial): 1C24TAA
Số (No.): 1080
Số Hợp đồng: 34-ECV/18
Ngày Hợp đồng: 09/08/2022
PO:

 
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Kỳ (Period): 26/02/2024 ~ 25/03/2024
Mã cơ quan thuế : 007FEC08369AD24553B889A1A3AE3F1DEB

Ngày (Date)  29 tháng (month)  03 năm (year)  2024

3.221.836 VND 257.747 VND

3.221.836 VND
257.747 VND

3.479.583 VND
  

Tổng tiền thanh toán viết bằng chữ: 
(Payable Amount in words)

Ba triệu bốn trăm bảy mươi chín nghìn năm trăm tám mươi ba đồng.

Tổng thành tiền trước thuế KCT Tổng tiền thuế GTGT KCT
Tổng thành tiền trước thuế 0% Tổng tiền thuế GTGT 0%
Tổng thành tiền trước thuế 5% Tổng tiền thuế GTGT 5%
Tổng thành tiền trước thuế 8% Tổng tiền thuế GTGT 8%
Tổng thành tiền trước thuế 10% Tổng tiền thuế GTGT 10%
Tổng cộng tiền trước thuế Total Amount before VAT
Tổng cộng tiền thuế GTGT VAT Amount
Tổng cộng tiền thanh toán Total Payable Amount

Tỷ giá (Exchange Rate)

Phương thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản
Thời hạn thanh toán (Payment term): 7 ngày Ngày đến hạn (Due date): 05/04/2024
Thanh toán chuyển khoản đến (Telegraphic Transfer would be made payable to):
Tên tài khoản (Account Name): Công ty TNHH Emergent Cold Việt Nam
Số tài khoản (Account No.): 001343276001 (VND) - 001343276101 (USD)

Tại ngân hàng (Bank Name): NH TNHH MTV HSBC (Việt Nam) 
Mã Swift: HSBCVNVX

Signature Valid
Ký bởi: Công ty TNHH Emergent Cold Việt

Nam
Ký ngày: 29/03/2024 15:41:59

Người mua hàng (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng (Supplier)
(Ký, ghi rõ họ tên)


